ĐÁP ÁN MÔN TOÁN (TUẤN 23)
PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 4A
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2. Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

    a) Phân số bé hơn 1 là: 
[image: image11.wmf]5
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    b) Phân số lớn hơn 1 là: 
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3. Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống, sao cho:

a) 75 2 (ta cũng có thể chọn chữ số 4 hoặc 6 hoặc 8) chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. 
b) 75 6   chia hết cho 9.   

    Số vừa tìm được chia hết cho cả 2 và 3.
4. Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.
    a) Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó là: 
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    b) Phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó là: 
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5. Trong các phân số 
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 phân số nào bằng 
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 ?
Các phân số bằng 
[image: image20.wmf]9

5

 là: 
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6. Đặt tính rồi tính:
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PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 4B
1. Tính:

   a) 
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2. Hai ô tô chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 
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 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 
[image: image36.wmf]7
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 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Giải
Cả hai ô tô chuyển được là:
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(số gạo trong kho)
Đáp số: 
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số gạo trong kho
3. Tính:
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4. Tính (theo mẫu)

    
Mẫu:  
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PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 4C
1. Tính:
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2. Tính:
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3. Rút gọn rồi tính:
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ĐÁP ÁN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU (TUẤN 23)

PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 2A

1. Đọc mẩu chuyện"Quà tặng cha" (SGK TV4 tập 2 trang 46), tìm dấu gạch ngang trong mẩu chuyện và nêu tác dụng của mỗi dấu:
	Có dấu gạch ngang
	Tác dụng của dấu gạch ngang

	 – một viên chức tài chính – 

– Pa-xcan nghĩ thầm.

– Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm bố bớt nhức đầu vì những con tính.

– Pa-xcan nói.
	Đánh dấu phần chú thích trong câu.

Đánh dấu phần chú thích trong câu.

Đánh dấu chỗ bắt đầu câu nói của Pa-xcan. 
Đánh dấu phần chú thích trong câu.


2. Viết đoạn văn kể lại một cuộc nói chuyện giữa bố mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua, trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích.

Đoạn văn tham khảo:

Trong bữa cơm sum họp gia đình vào tối thứ bảy, bố hỏi:
– Thế nào? Tuần qua, con học hành ra sao, hả con?

Em vội kể cho bố và cả nhà nghe:

– Tuần rồi, con học tốt và được cô khen đấy bố a!

– Con trai bố ngoan quá! Muốn bố thưởng gì nào? – Bố hỏi em trong nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc.
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PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 2B
1. Đánh dấu x vào ô thích hợp xác định nghĩa của mỗi câu tục ngữ sau:
	Nghĩa 
Tục ngữ
	Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài
	Hình thức thườngthống nhất với nội dung

	a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
	x
	

	b)   Người thanh tiếng nói cũng thanh 

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu
	
	x

	c) Cái nết đánh chết cái đẹp
	x
	

	d) Trông mặt mà bắt hình dong 

Con lợn có béo thì lòng mới ngon
	
	x


2. Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong những tục ngữ nói trên.
- Khi mua bàn, ghế, tủ, giường, người mua thường coi trọng chất gỗ (gỗ tốt không mọt, mối) sau đó mới nghĩ đến nước sơn. Người mua thường nghĩ đến câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". 

3. Viết vào chỗ trống các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được.
	Từ ngữ
	Đặt câu

	- Xinh quá, rất xinh, đẹp quá, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt mĩ, đẹp tuyệt diệu, đẹp mê hồn, đẹp mê li, đẹp như tiên giáng trần...
	VD: - Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời.
        - Chị ấy đẹp như tiên giáng trần.
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ĐÁP ÁN MÔN TẬP LÀM VĂN (TUẤN 23)
PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 3A
Viết một đoạn văn ngắn tả một loài hoa (hoặc một loại quả) mà em ưa thích.
- Viết được đoạn văn ngắn (3 – 5 câu) để miêu tả hoa (hoặc quả) của một cây mà em yêu thích.

- Câu văn phải hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp, có chú ý thể hiện so sánh, nhân hóa khi miêu tả. Có sự liên kết câu trong đoạn văn.

-------------------------------------------
PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 3B
Viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết.
- Viết được đoạn văn ngắn (3 – 5 câu) nói về lợi ích của loài cây mà biết.

    - Câu văn phải hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp, có sự liên kết các ý trong đoạn văn.
----------------------------------


ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC (TUẤN 23)
PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 5A-B
1. Đánh dấu x vào  
[image: image109]  trước câu trả lời đúng nhất.

a) Vật nào tự phát sáng

[image: image110]  Tờ giấy trắng.  
   
[image: image111]  Mặt Trời.
       
[image: image112]  Mặt Trăng.
  
[image: image113]  Trái Đất.

a) Mắt ta nhìn thấy vật khi nào?

[image: image114]  Khi vật phát ra ánh sáng.


[image: image115]  Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật.


[image: image116]  Khi có ánh sáng đi thẳng từ vật đó truyền vào mắt ta.


[image: image117]  Khi vật được chiếu sáng.


2. Vì sao bạn ở hình 2 có thể đọc được sách.
Vì ánh sáng từ đèn chiếu vào quyển sách nên bạn 
có thể đọc được sách.







     Hình 2
3. Đánh dấu x vào  
[image: image118]  trước câu trả lời đúng nhất.

Bóng tối được tạo thành như thế nào?

[image: image119]  Phía sau vật cản sáng (khi được chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.


[image: image120]  Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu. Bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này.


[image: image121]  Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tới tạo thành.
4. Đánh dấu x vào ô  
[image: image122]  trước câu trả lời đúng nhất.

Có thể làm cho bóng tối của một vật thay đổi bằng cách nào?

[image: image123]  Dịch vật ra xa nguồn sáng.


[image: image124]  Dịch nguồn sáng lại gần vật.


[image: image125]  Dịch nguồn sáng ra xa vật.


[image: image126]  Tất cả các cách trên.
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ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ (TUẤN 23)
PHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 6
1. Đánh dấu x vào ô  
[image: image127]  trước ý đúng.

Thời Hậu Lê, văn học viết bằng loại chữ nào chiếm ưu thế?

[image: image128]  Chữ Hán.


[image: image129]  Chữ Quốc ngữ.


[image: image130]  Chữ Nôm.


[image: image131]  Chữ La tinh.

2. Điền các từ ngữ: Hậu Lê, thành tựu, tiêu biểu  vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

Dưới thời Hậu Lê  (thế kỉ XV), văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những thành tựu  đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu của thời kì đó.

3. Em hãy kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.

Khai thác dầu khí; sản xuất điện, hóa chất, phân bón, cao su; chế biến lương thực thực phẩm; dệt, may mặc…

4. Điền tiếp các từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp.

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Việc mua bán ở các chợ nổi diễn ra tấp nập. Các loại hàng hóa bán ở chợ là rau quả, thịt, cá, quần áo, …
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